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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2023


BÁO CÁO THUYẾT MINH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Dự thảo Nghị quyết) theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai rà soát, thu thập, tổng hợp cơ sở dữ liệu chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh để làm căn cứ đề xuất nội dung xây dựng Dự thảo Nghị quyết, kết quả cụ thể như sau:
Phần 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
I. Tình hình chung về chăn nuôi toàn tỉnh và thực trạng chăn nuôi tại thành phố Bắc Giang, 17 thị trấn trên địa bàn tỉnh

1. Tình hình chung về chăn nuôi toàn tỉnh
Bắc Giang là tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng. Trong những năm qua, chăn nuôi của tỉnh đã có bước phát triển mạnh về quy mô chăn nuôi, chất lượng sản phẩm; tăng trưởng đạt tốc độ cao và đóng góp cao hơn vào giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp (năm 2001 tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 30,6%, đến năm 2022 chiếm 45,44%). Theo thống kê, Bắc Giang luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tổng đàn vật nuôi (năm 2022: đàn gia cầm đạt 20 triệu con, xếp thứ 5/63 tỉnh thành phố, trong đó đàn gà 17 triệu con, xếp thứ 5; đàn lợn đạt 910 nghìn con, xếp thứ 7); tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 250 nghìn tấn/năm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 98 HTX chăn nuôi; 2.245 trang trại chăn nuôi; 6 cơ sở chăn nuôi được cấp Giấy chứng nhận VietGAHP, 102 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, 01 vùng chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh; trên 100 cơ sở liên kết nuôi gia công cho các Công ty như: CP, DABACO, JAFA, RTD, MAVIN, ANT... Sản phẩm chăn nuôi của Bắc Giang không chỉ phục vụ cho tiêu thụ nội tỉnh mà còn xuất bán tới 60% sản lượng ra các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn…. 
Theo số liệu thống kê và báo cáo của các huyện, thành phố, tính đến thời điểm tháng 6/2023, toàn tỉnh hiện có: 

- Tổng đàn một số vật nuôi chính: Tổng đàn lợn 884.329 con (trong đó lợn nái 96.000 con, lợn đực giống 1.800 con, lợn thịt 628.450 con, lợn con theo mẹ 158.079 con), đàn gia cầm 19,57 triệu con (trong đó đàn gà 16,3 triệu con), đàn trâu 30.678 con, đàn bò 109.386 con, đàn ngựa 9.700 con, đàn dê 34.418 con, đàn hươu 4.024 con, ong mật 68.812 đàn, đàn chó 156.469 con...
- Tổng số cơ sở chăn nuôi: 156.491 cơ sở, trong đó: chăn nuôi quy mô nông hộ có 154.246 cơ sở, chiếm 98,57%; trang trại quy mô nhỏ có 1.848 cơ sở, chiếm 1,18%; trang trại quy mô vừa có 339 cơ sở, chiếm 0,22%; trang trại quy mô lớn có 58 cơ sở, chiếm 0,04% (Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo).
- Số cơ sở nằm trong khu dân cư: 154.448 cơ sở, chiếm 98,69% so với tổng số cơ sở chăn nuôi toàn tỉnh, trong đó: chăn nuôi quy mô nông hộ có 153.104 cơ sở, chiếm 99,13%; trang trại quy mô nhỏ có 1.049 cơ sở, chiếm 0,68%; trang trại quy mô vừa có 278 cơ sở, chiếm 0,18%; trang trại quy mô lớn có 17 cơ sở, chiếm 0,01% (Chi tiết theo Phụ lục 02 kèm theo).
Chăn nuôi của tỉnh đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi quy mô trang trại tập trung; chuyển từ sản xuất chăn nuôi sang phát triển kinh tế chăn nuôi; từ sản xuất manh mún sang phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; từ chăn nuôi theo phong trào sang sang chăn nuôi theo hướng liên kết chuỗi khép kín; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm: Tỷ lệ đàn bò lai tăng (chiếm trên 85%), đàn lợn nạc tăng, số vòng quay với lợn từ 2 lứa/năm lên 2,5 lứa/ năm, với gà thả vườn từ 2 lứa lên 3-4 lứa/năm. Bên cạnh 04 đối tượng vật nuôi chính là lợn, gà, trâu, bò trên địa bàn tỉnh còn phát triển đa dạng các đối tượng vật nuôi là đặc sản, đặc trưng như: nuôi ong mật, nuôi ngựa bạch tại Lục Ngạn, Lục Nam; nuôi dê tập trung tại Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam; nuôi dúi ở Sơn động, Lục Nam…
2. Thực trạng chăn nuôi tại 17 thị trấn của các huyện và 16 phường, xã của thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang hiện có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (thành phố Bắc Giang và 9 huyện), với 209 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 17 thị trấn và 182 xã. Theo kết quả rà soát, thống kê tại 16 xã, phường của thành phố và 17 thị trấn của 9 huyện có: 21.018 cơ sở hoạt động chăn nuôi, chiếm 13,43% so với tổng số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó: chăn nuôi quy mô nông hộ 20.931 cơ sở, chiếm 99,59%; trang trại quy mô nhỏ 71 cơ sở, chiếm 0,34%; trang trại quy mô vừa 16 cơ sở, chiếm 0,08%; không có trang trại quy mô lớn (Chi tiết theo Phụ lục 03 kèm theo). Tổng đàn vật nuôi: đàn gia súc ăn cỏ (trâu, bò, ngựa, dê) có 8.211 con, chiếm 4,46% tổng đàn gia súc ăn cỏ cả tỉnh; đàn lợn có 44.045 con, chiếm 4,98% tổng đàn lợn cả tỉnh; đàn gia cầm có 956.687 con, chiếm 4,9% tổng đàn gia cầm của tỉnh.

Như vậy, số lượng cơ sở chăn nuôi và số lượng đàn vật nuôi tại 17 thị trấn của các huyện và 16 phường xã của thành phố Bắc Giang chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với toàn tỉnh; các cơ sở chủ yếu là quy mô nông hộ (xấp xỉ 100%) nên hiệu quả kinh tế không cao, là yếu tố gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan, văn minh đô thị. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh cao, có nhiều mối nguy về mất an toàn thực phẩm từ đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tác động không tốt đến sự phát triển của đô thị.
II. Đánh giá 
1. Kết quả nổi bật
- Chăn nuôi có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tăng chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, giảm chăn nuôi quy mô nông hộ nhỏ lẻ; sản xuất theo chuỗi liên kết được tăng cường; trong cơ cấu đàn vật nuôi, tỷ trọng đàn lợn giảm, đàn gia cầm và gia súc ăn cỏ (dê, ngựa) tăng; người chăn nuôi đã quan tâm, chú trọng hơn trong việc ứng dụng các thành tự khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 
- Chăn nuôi quy mô trang trại có sự chuyển dịch phát triển tại các địa bàn có tốc độ đô thị hóa chậm, còn dư địa phát triển như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. 
- Đã hình thành vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa tập trung: đàn lợn tại các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang; đàn gà tại các huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa; đàn chim bồ câu tại huyện Lục Nam, Lạng Giang, Lục Ngạn.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại hạn chế
Ngoài những kết quả, đóng góp đạt được như trên, chăn nuôi của tỉnh còn tồn tại những hạn chế như: 

- Tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường còn xảy ra phổ biến, vấn đề phản ảnh, khiếu kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi (nhất là trong khu dân cư) ngày càng tăng;

- Giá trị gia tăng sản phẩm chưa cao, thị trường tiêu thụ và giá cả đầu ra sản phẩm chăn nuôi không ổn định, hiệu quả kinh tế thấp nên phát triển chăn nuôi chưa thật sự bền vững; 

- Diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ngày càng phức tạp, nhiều dịch bệnh mới phát sinh chưa có vắc xin và thuốc để phòng, điều trị.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nói trên
- Chăn nuôi theo quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, tự phát chiếm tỷ lệ cao và phần lớn nằm xen kẽ trong các khu dân cư (chiếm 99,13%). Đây là những mô hình chăn nuôi mang tính chất mùa vụ; khó áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến, quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, xử lý môi trường không được triệt để; 
- Sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết chưa nhiều và đa phần liên kết chưa khép kín nên thiếu bền vững; đầu ra sản phẩm chăn nuôi vẫn còn bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thương lái, sản phẩm chăn nuôi chủ yếu được tiêu thụ nội địa, chưa đạt yêu cầu xuất khẩu, giá cả không ổn định; 

- Chưa có cơ sở giết mổ, chế biến tập trung, sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ dạng thô và sơ chế là chính nên giá trị gia tăng thấp, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi không cao;

- Chính sách của nhà nước về tín dụng, đất đai dành cho phát triển chăn nuôi còn hạn chế.
III. Mục tiêu, định hướng phát triển chăn nuôi trong thời gian tới
Theo Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu đến năm 2030: Cơ cấu giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 48,5% trong tổng số 82% cơ cấu giá trị sản xuất chung của nông nghiệp (gồm trồng trọt 48%, chăn nuôi 48,5%, dịch vụ 3,5%). Đóng góp chung vào tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông lâm thủy sản bình quân đạt 2-3%/năm. Chăn nuôi trang trại, khu chăn nuôi tập trung chiếm 80%.

Đồng thời đưa ra định hướng phát triển đối với ngành chăn nuôi trong thời gian tới là: hình thành khu, vùng chăn nuôi tập trung, khép kín, xa khu dân cư đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018; phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi hữu cơ, tuần hoàn; hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, truy xuất được nguồn gốc; khuyến khích tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi khép kín từ chăn nuôi tới giết mổ chế biến, phân phối sản phẩm; nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, nhất là đối với đàn gà và đàn lợn để hướng đến thị trường xuất khẩu chính ngạch; chuyển dịch mạnh mẽ sang chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn, xử lý tốt vấn đề môi trường…

Phần 2

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

I. Căn cứ xây dựng Nghị quyết
1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

- Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045;

- Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn
nuôi về hoạt động chăn nuôi;
- Nghị quyết 401-NQ/TU ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

- Chương trình hành động số 37–CTr/TU ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Căn cứ thực tiễn

Thực trạng chăn nuôi của tỉnh cho thấy chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao và phần lớn nằm xen kẽ trong các khu dân cư nên quá trình sản xuất chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, khó truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hiệu quả kinh tế không cao, tính bền vững thấp. Đặc biệt, việc chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh sẽ tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, khó kiểm soát và nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất cao, điển hình năm 2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại Bắc Giang: tính từ thời điểm bắt đầu xảy ra dịch tháng 03/2019, tính đến hết 2020 dịch xảy ra tại 2.066 thôn, tổ dân phố của 229/229 (hiện là 209/209) xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, thành phố; tổng số lợn tiêu hủy 277.363 con với trọng lượng 14.726,74 tấn; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là 462,456 tỷ đồng, người chăn nuôi toàn tỉnh thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. DTLCP đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho ngành chăn nuôi của tỉnh và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm tại các khu chôn hủy xác lợn. Đồng thời thống kê qua đợt dịch cho thấy DTLCP xảy ra chủ yếu ở quy mô nông hộ, toàn tỉnh có 99,65% số cơ sở chăn nuôi lợn quy mô nông hộ bị dịch; 100% số cơ sở chăn nuôi lợn nằm trong khu dân cư xảy ra dịch phải tiêu hủy.
Ngoài ra, việc chăn nuôi trong khu dân cư còn gây mất mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô thị và là yếu tố gây ô nhiễm môi trường cả đất, nước, không khí gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân, dẫn đến tình trạng bức xúc, khiếu kiện của người dân tại một số địa phương trong thời gian vừa qua, đặc biệt là khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu trung tâm của các xã (VD: Việc phản phản ánh chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại tổ dân phố 1 A, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang năm 2023; việc khiếu kiện của người dân xung quanh một số hộ nuôi chim bồ câu gây ô nhiễm môi trường tại xã Bảo Đài, huyện Lục Năm năm 2021; việc khiếu kiện của người dân xung quanh phản ánh chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường của HTX nuôi bò thôn Hồng Giang, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng năm 2023…). Theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, có quy định về xử phạt bằng tiền (tùy theo quy mô chăn nuôi) đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi và buộc phải di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực đó, trong khi Bắc Giang chưa ban hành quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nên việc xử lý khiếu kiện của chính quyền địa phương và ngành chức năng gặp nhiều khó khăn do chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong sản xuất chăn nuôi hiện nay, đạt được mục tiêu phát triển chăn nuôi cần tăng số lượng cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại tập trung; đồng thời hạn chế, tiến tới chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại các khu dân cư tập trung trong tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chăn nuôi; phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thân thiện môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tiến tới xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi; góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Tuy nhiên, để thúc đẩy tiến trình chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh, khuyến khích người dân đầu tư cơ sở chăn nuôi tại các vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi xa khu dân cư, đảm bảo an toàn dịch bệnh rất cần có những quy định cụ thể phù hợp với đặc điểm của  địa phương, có chính sách hỗ trợ người dân di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư tập trung.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc xây dựng, ban hành, triển khai “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” là rất cấp thiết, nhằm thực hiện phát triển, quản lý hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 và phù hợp với định hướng phát triển triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phần 3
ĐỀ XUẤT NỘI DUNG  XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
I. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết

1. Mục đích
Triển khai quy định tại khoản 1, Điều 12; điểm h, khoản 1, Điều 80 và khoản 2, Điều 83 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018.

Ban hành Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh quan đô thị. Khuyến khích những cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ chuyển hướng sang ngành nghề khác, hoặc tăng quy mô chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói riêng, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong Chương trình hành động số 37–CTr/TU ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Quan điểm
- Nghị quyết ban hành đáp ứng theo quy định của Luật Chăn nuôi, phù hợp với quy hoạch chung tỉnh Bắc Giang và các huyện, thành phố trong tỉnh, sát với thực tiễn sản xuất và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển bền vững, an toàn dịch bệnh, nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
II. Nội dung Nghị quyết

1. Tên Nghị quyết
Căn cứ theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 80 Luật Chăn nuôi năm 2018: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện phân theo đơn vị hành chính gồm: cấp huyện: thành phố Bắc Giang và 9 huyện, cấp xã: các xã và thị trấn trong tỉnh, không có thị xã; đồng thời không có cơ sở nuôi chim yến và theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không định hướng, quy hoạch về vùng chăn nuôi chim yến nên Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất lấy tên Nghị quyết là: “Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2.1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi và các loại động vật khác trong chăn nuôi, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là khu vực không được phép chăn nuôi) và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2.2. Đối tượng áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường).
- Cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị quyết có sử dụng các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- Hoạt động chăn nuôi là nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản vật nuôi và hoạt động khác có liên quan đến vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi phục vụ mục đích làm thực phẩm, khai thác sức kéo, làm cảnh hoặc mục đích khác của con người.
- Cơ sở chăn nuôi là nơi nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản vật nuôi. Cơ sở chăn nuôi bao gồm: Chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ; chăn nuôi nông hộ.
- Chăn nuôi nông hộ là hình thức tổ chức hoạt động chăn nuôi tại hộ gia đình, có quy mô chăn nuôi dưới 10 đơn vị vật nuôi.
- Chăn nuôi trang trại là hình thức tổ chức hoạt động chăn nuôi tập trung tại khu vực riêng biệt dành cho sản xuất, kinh doanh chăn nuôi cụ thể: 
+ Căn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;

+ Căn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;

+ Căn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên.
- Vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi.
- Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi. 
- Gia cầm là các loài động vật có 02 chân, có lông vũ, thuộc nhóm động vật có cánh được con người thuần hóa và chăn nuôi. 
- Động vật khác trong chăn nuôi là động vật ngoài gia súc, gia cầm và ngoài Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng thông thường, động vật thủy sản, danh mục động vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 
- Đơn vị vật nuôi (ĐVN) là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống. Cách xác định đơn vị vật nuôi theo Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (Chi tiết theo Phụ lục 04 kèm theo).
- Khu dân cư là nơi người dân, hộ gia đình cư trú tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, là tên gọi chung của thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố, khu phố và đơn vị dân cư tương đương.
4. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 
4.1. Căn cứ lựa chọn khu vực không được phép chăn nuôi
4.1.1. Căn cứ theo quy định của pháp luật
a) Căn cứ Luật Chăn nuôi
- Khoản 1, Điều 12 quy định: cấm “Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường”;

- Điểm h, khoản 1, Điều 80 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”;
- Căn cứ vào quy định về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
b) Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, để xác định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh;

c) Căn cứ Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, để xác định khu dân cư; 

d) Căn cứ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, để xác định khu trung tâm chính của xã. 
4.1.2. Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh
UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đã đề xuất bằng văn bản các khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn quản lý là các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn và một số khu vực trung tâm của một số xã, khu du lịch, khu tâm linh, khu công trình công cộng khác của các huyện, thành phố. Qua thống kê, tại các khu vực đề xuất cấm chăn nuôi toàn tỉnh có 6.176 cơ sở, chiếm 3,95% so với tổng số cơ sở chăn nuôi toàn tỉnh, trong đó có 6.150 cơ sở chăn nuôi nông hộ, chiếm 99,58% (trong đó có 1.170 cơ sở quy mô dưới 1 ĐVN; 3.984 cơ sở quy mô từ 1 đến dưới 5 ĐVN; 996 cơ sở quy mô từ 5 đến dưới 10 ĐVN); 30 cơ sở chăn nuôi trang trại nhỏ, chiếm 0,49%; 8 cơ sở chăn nuôi trang trại vừa (3 cơ sở từ 30 đến dưới 100 ĐVN; 3 cơ sở từ 100 đến dưới 200 ĐVN; 2 cơ sở từ 200 đến dưới 300 ĐVN), chiếm 0,13%; không có cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Tổng đàn vật nuôi có: đàn gia súc ăn cỏ (trâu, bò, ngựa, dê) 3.216 con (tổng toàn tỉnh 184.182 con), chiếm 1,75% so với toàn tỉnh; đàn lợn 10.680 con (tổng toàn tỉnh 884.329 con), chiếm 1,2% so với toàn tỉnh; đàn gia cầm 87.408 con (tổng toàn tỉnh 19,57 triệu con), chiếm 0,44% so với toàn tỉnh. Như vây, tại các khu vực trên tỷ trọng đàn vật nuôi chiếm rất thấp so với toàn tỉnh nên ảnh hưởng không nhiều tới tổng sản lượng và giá trị sản xuất chăn nuôi chung của tỉnh. 
Hơn nữa, các khu vực đề xuất quy định không được phép chăn nuôi là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, có mật độ dân cư sinh sống ngày càng cao, phát triển công nghiệp, văn hóa, xây dựng, dịch vụ thương mại, trụ sở của nhiều cơ quan, đơn vị, khu vực phát triển du lịch của các huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Đây là các khu vực rất hạn chế trong tổ chức sản xuất chăn nuôi, đất sản xuất chăn nuôi không có hoặc không nhiều và vấn đề môi trường trong chăn nuôi đang bị báo động, khả năng lây lan dịch bệnh rất lớn, có nhiều mối nguy về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người; hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi thấp; tác động không tốt đến sự phát triển của đô thị và ngược lại ảnh hưởng của phát triển đô thị đến chăn nuôi rất lớn. Do đó, cần phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại các khu vực trên hoặc di dời đến địa điểm thích hợp theo quy định.
4.2. Danh sách các khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Toàn tỉnh đề xuất quy định không được phép chăn nuôi tại các khu dân cư thuộc địa bàn của 86 xã, phường, thị trấn (Chi tiết theo Phụ lục 05).
5. Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
5.1. Nguyên tắc xác định nội dung hỗ trợ, quy mô cơ sở chăn nuôi được hưởng chính sách hỗ trợ

Căn cứ, vận dụng linh hoạt các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh để lựa chọn chính sách hỗ trợ cơ sở chăn nuôi khi di dời (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi) ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi nhằm ổn định sản xuất, đời sống của người dân. Đồng thời việc lựa chọn chính sách hỗ trợ, quy mô cơ sở chăn nuôi được hưởng chính sách hỗ trợ phải đảm bảo tính khả thi cao khi triển khai, phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh.
5.2. Căn cứ xây dựng
5.2.1. Xác định nội dung, mức độ ảnh hưởng của cơ sở chăn nuôi khi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
a) Đối với chăn nuôi nông hộ (dưới 10 đơn vị vật nuôi) 

Theo thống kê các khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi là những khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu trung tâm của các xã, đây là nơi có điều kiện thuận lợi về mặt kinh tế và các dịch vụ tiện ích xã hội. Các cơ sở chăn nuôi nông hộ thuộc các khu vực này là các cơ sở chăn nuôi không chuyên nghiệp, mang tính thời vụ, thu nhập kinh tế từ hoạt động chăn nuôi của các cơ sở này đa phần không phải là thu nhập chính (không là nghề chính) nên khi ban hành quy định không được phép chăn nuôi tại các khu vực này, đại bộ phận người dân lựa chọn phương án dừng chăn nuôi để chuyển đổi sang làm nghề khác phù hợp với điều kiện từng gia đình; người lao động mất thu nhập từ hoạt động chăn nuôi, chuồng trại chăn nuôi đã đầu tư sẽ phải phá bỏ. Vì vậy, cần ban hành chính sách: (1) Hỗ trợ về đào tạo chuyển đổi nghề; (2) Hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc do ngừng sản xuất chăn nuôi; (3) Hỗ trợ kinh phí thiệt hại do phải phá bỏ chuồng trại chăn nuôi, để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực thi quy định của Nghị quyết
b) Đối với chăn nuôi trang trại (từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên)
Thống kê các cơ sở chăn nuôi trang trại tại các khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi là các cơ sở chăn nuôi có diện tích đất tương đối lớn, đã có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật, coi chăn nuôi là một nghề đóng góp đáng kể vào thu nhập của người dân. Chính vì vậy, khi ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi, đại bộ phận các cơ sở chăn nuôi trang trại tại khu vực đó lựa chọn phương án di dời cơ sở chăn nuôi đến nơi quy hoạch phát triển chăn nuôi để tiếp tục đầu tư sản xuất chăn nuôi. Những cơ sở này sẽ phải mất chi phí tháo dỡ chuồng trại, vận chuyển vật nuôi, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi đến nơi chăn nuôi mới; người lao động mất thu nhập trong thời gian ngừng sản xuất chăn nuôi; thiệt hại vì phải tháo dỡ chuồng trại do đa phần vật liệu sau khi tháo dỡ khó tận dụng lại được, thường bán thanh lý với giá rẻ; ngoài ra còn chi phí người dân phải tự mua đất, thuê đất. Các chi phí trên là rất lớn, do đó cần ban hành chính sách:  (1) Hỗ trợ kinh phí tháo dỡ, di chuyển vật nuôi, trang thiết bị dụng cụ chăn nuôi; (2) Hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc do phải ngừng sản xuất chăn nuôi trong thời gian di chuyển đến nơi khác; (3) Hỗ trợ kinh phí thiệt hại do phải tháo dỡ, di chuyển chuồng trại chăn nuôi, để giúp người dân giảm bớt khó khăn, có điều kiện tái đầu tư sản xuất.

5.2.2. Căn cứ xác định cơ chế, nội dung, định mức hỗ trợ

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 Luật Chăn nuôi, quy định về chính sách của Nhà nước về chăn nuôi: Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho hoạt động “di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trung ương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ (đối tượng, mức hỗ trợ, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ) khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Vì vậy, để xác định cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cần vận dụng linh hoạt các quy định của trung ương và của tỉnh để xác định cơ chế, nội dung, định mức hỗ trợ, cụ thể: 

a) Căn cứ xác định cơ chế, nội dung hỗ trợ

* Căn cứ xác định cơ chế hỗ trợ:

- Căn cứ khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”;

- Căn cứ điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”;

- Căn cứ khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ”.

* Căn cứ xác định nội dung hỗ trợ:

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, để xác định nội dung hỗ trợ. Vì về bản chất người dân thuộc khu vực không được phép  chăn nuôi buộc phải dừng hoặc di dời cơ sở chăn nuôi đi đến địa điểm khác nên đều bị thiệt hại do ngừng sản xuất, phải di dời hoặc phá bỏ chuồng trại chăn nuôi, chỉ khác trong trường hợp này là người dân không bị thu hồi đất sản xuất.
b) Căn cứ xác định định mức hỗ trợ

* Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề:

Căn cứ khoản 3, Điều 2 Quyết định số 6/2023/QĐ-UBND ngày 01/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: 3.000.000 đồng/người/khóa học. 

* Hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc:

Căn cứ khoản 5, Điều 1 Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, quy định hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc: “bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu trên một tháng do Nhà nước quy đinh; thời gian tính trợ cấp là thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh, nhưng tối đa không qua 06 tháng”. Đề xuất hỗ trợ tối đa 6 tháng, do đối với cơ sở chăn nuôi nông hộ đại bộ phận dừng không sản xuất chăn nuôi, chuyển sang nghề khác, thời gian để học nghề, triển khai kế hoạch sản xuất đến lúc ổn định thường mất 6 tháng; đối với cơ sở chăn nuôi trang trại, để tháo dỡ, di chuyển, chuyển bị đất chăn nuôi theo quy định của Luật Đất đai, đầu tư xây dựng chuồng trại mới để đi vào hoạt động thời gian tối thiểu mất 6 tháng. Định mức hỗ trợ:
- Chăn nuôi nông hộ: 10.800.000 đồng/cơ sở;

- Chăn nuôi trang trại nhỏ: 21.600.000 đồng/cơ sở;

- Chăn nuôi trang trại vừa: 32.400.000 đồng/cơ sở;

- Chăn nuôi trang trại lớn: 54.000.000 đồng/cơ sở.

(Chi tiết theo Phụ lục 06)
* Hỗ trợ kinh phí tháo dỡ, di chuyển vật nuôi, trang thiết bị dụng cụ chăn nuôi:

Căn cứ khoản 1, Điều 9 Quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, để đưa ra định mức hỗ trợ theo từng quy mô:

- Đối với trang trại quy mô nhỏ: 3.500.000 đồng/cơ sở;

- Đối với trang trại quy mô vừa: 4.500.000 đồng/cơ sở;

- Đối với trang trại quy mô lớn: 6.000.000 đồng/cơ sở.

* Hỗ trợ kinh phí thiệt hại do phải phá bỏ, tháo dỡ chuồng trại chăn nuôi:

- Theo khảo sát, khu vực đề xuất cấm chăn nuôi chủ yếu có các đối tượng vật nuôi là trâu bò ngựa, lợn và gia cầm (gà, vịt là chủ yếu). Theo quy định của Luật Chăn nuôi: 1 đơn vị vật nuôi (ĐVN) = 500kg tương đương 5 lợn thịt, 2 lợn nái, 2 lợn đực giống, 333 con gà, 200 con vịt, 1 con bò, 1 con trâu, 2 con ngựa. Theo tiêu chuẩn, định mức xây dựng chuồng nuôi: 

+ Trâu, bò, ngựa: 5m2/con, nên diện tích chuồng trung bình cần cho 1 ĐVN đối với trâu bò ngựa là: 8 m2.

+ Lợn thịt: 1,2m2/con; lợn nái, lợn đực: 5m2/con, nên diện tích chuồng trung bình cần cho 1 ĐVN đối với lợn là: 8m2.

+ Gia cầm: gà 13con/m2 nên 1 ĐVN gà cần 26m2; vịt 7 con/m2 nên diện tích chuồng cho 1 ĐVN đối với vịt là: 28 m2. Tính trung bình diện tích chuồng cần cho 1 ĐVN gia cầm: 27m2.

- Căn cứ Công văn số 62/SXD–KT&VLXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng V/v Công bố đơn giá bồi thường, tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/01/2023, để xác định định mức hỗ trợ thiệt hại chuồng trại: 

+ Đối với chăn nuôi nông hộ: Theo rà soát thống kê, chăn nuôi nông hộ thuộc khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi có mức độ đầu tư về chuồng trại không kiên cố bằng các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại nên áp dụng định mức hỗ trợ của loại chuồng trại xây gạch, mái Fibrô ximăng, cao ≥1,5m: đơn giá 570.000 – 590.000 đồng/m2 chuồng, tính trung bình là 580.000 đồng/m2. Các cơ sở chăn nuôi nông hộ có các đối tượng vật nuôi trâu bò ngựa, lợn và gia cầm nên áp dụng đơn giá hỗ trợ trung bình đối với 1 ĐVN của các đối tượng vật nuôi là: 8.313.000 đồng/1 ĐVN (Chi tiết theo Phụ lục 07).
+ Đối với chăn nuôi trang trại: theo thống kê số trang trại nằm trong khu đề xuất cấm chăn nuôi chủ yếu là trang trại quy mô nhỏ và vừa nên áp dụng định mức hỗ trợ của khu chăn nuôi loại B, tức kết cấu xây dựng chủ yếu: Móng xây gạch hoặc cay sỉ; Tường xây gạch hoặc cay sỉ, trát vữa tam hợp, quét vôi, chiều cao ≥ 2m. Mái kết cấu gỗ hoặc tre, lợp Fibrô xi măng hoặc ngói. Nền lát gạch chỉ hay bê tông gạch vỡ, láng vữa xi măng: đơn giá 890.000 – 940.000 đồng/m2 chuồng, tính chung bình là 915.000 đồng/m2 chuồng:
(1) Trang trại quy mô nhỏ (từ 10 đến dưới 30 ĐVN): có cả trang trại nuôi trâu, bò, ngựa; trang trại nuôi lợn; trang trại nuôi gia cầm nên áp dụng đơn giá hỗ trợ trung bình đối với 1 ĐVN của các đối tượng vật nuôi là: 13.115.000 đồng/1 ĐVN (Chi tiết theo Phụ lục 08).
(2) Trang trại quy mô vừa (từ 30 đơn vị vật nuôi đến dưới 300 đơn vị vật nuôi):
Quy mô trang trại vừa tương ứng: gà từ 10.000 – 99.999 con; vịt từ 6.000 – 59.999 con; lợn thịt từ 150 - 1.499 con; lợn nái từ 60 – 599 con; lợn đực từ 50 – 499 con; trâu, bò từ 43 – 428 con; ngựa từ 75 – 749 con ngựa. Theo khảo sát trang trại chăn nuôi quy mô vừa nằm trong khu vực đề xuất cấm chăn nuôi chủ yếu là trang trại chăn nuôi gia súc (lợn, trâu, bò, ngựa) không có trang trại gia cầm. Vì vậy, định mức hỗ trợ của trang trại quy mô vừa áp dụng mức là: 8m2 x 915.000đ/m2 = 7.320.000 đồng/ĐVN.
5.3. Đối tượng được hưởng hỗ trợ

Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của Nghị quyết.

5.4. Điều kiện hỗ trợ 
Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Các cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của Nghị quyết, tự thực hiện việc di dời (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi) xong trước ngày 01/01/2025. Trong thời gian chưa di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi phải giữ nguyên hiện trạng và thực hiện chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
b) Cơ sở có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 01 (một) đơn vị vật nuôi trở lên và thực hiện quy định kê khai hoạt động chăn nuôi theo Điều 54 Luật Chăn nuôi.
Thuyết minh, giải trình: Qua thống kê khảo sát chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ có quy mô dưới 01 đơn vị vật nuôi (01 đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống, tương ứng 5 con lợn thịt; hoặc 2 con lợn nái; hoặc 1 con lợn đực; hoặc 333 con gà; hoặc 200 con vịt; hoặc 1 con trâu, bò; hoặc 2 con ngựa; hoặc 20 con dê...) là chăn nuôi mang tính chất thời vụ, tận dụng hoặc nuôi phục vụ nhu cầu thực phẩm của gia đình là chính, không mang lại hiệu quả kinh tế, không là sinh kế chính của người dân, lao động phục vụ chăn nuôi là lao động tận dụng. Do vậy chăn nuôi nông hộ dưới 01 đơn vị vật nuôi không thuộc đối tượng hỗ trợ di dời, nếu hỗ trợ những cơ sở chăn nuôi nông hộ đó rất dễ dẫn đến tình trạng trục lợi chính sách của Nhà nước. 
Việc xác nhận cơ sở chăn nuôi thuộc diện hỗ trợ di dời do UBND cấp xã thực hiện, vì theo khoản 1, Điều 54 của Luật Chăn nuôi quy định: “Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã”. Về vấn đề này đã được quy định tại Luật Chăn nuôi nên hoàn toàn không phát sinh thêm thủ tục hành chính. 

5.5. Nguyên tắc hỗ trợ
- Mỗi cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này chỉ được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần.

- Chính sách hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này không áp dụng cho những cơ sở đã được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự từ các quy định, chính sách khác của tỉnh và Trung ương.

- Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi) và có xác nhận của UBND cấp xã sở tại. 

- Trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, có nhiều chính sách khác nhau (nếu có), đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ phù hợp nhất.

5.6. Nội dung hỗ trợ

Đề xuất hỗ trợ một lần cho các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi đủ điều kiện theo quy định của Nghị quyết, để tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn về thời gian, trình tự thủ tục cho cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và người dân khi thực hiện chính sách hỗ trợ, giúp đẩy nhanh tiến trình triển khai Nghị quyết.

Đề xuất mức hỗ trợ bằng 20% định mức của các nội dung hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, vì trong trường hợp này người dân không bị thu hồi đất sản xuất, nên có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác, đồng thời đảm bảo sự cân đối nguồn ngân sách tỉnh, cụ thể:
a) Chăn nuôi nông hộ (từ 01 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi):

- Từ 01 đến dưới 05 đơn vị vật nuôi: 8 triệu đồng/cơ sở (Chi tiết theo Phụ lục 09).

- Từ 05 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi: 15 triệu đồng/cơ sở (Chi tiết theo phụ lục 10).

b) Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi): 60 triệu đồng/cơ sở (Chi tiết theo Phụ lục 11).

c) Chăn nuôi trang trại quy mô vừa (từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi):

- Từ 30 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi: 100 triệu đồng/cơ sở (Chi tiết theo Phụ lục 12).

- Từ 100 đến dưới 200 đơn vị vật nuôi: 220 triệu đồng/cơ sở (Chi tiết theo Phụ lục 13).
- Từ 200 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi: 370 triệu đồng/cơ sở (Chi tiết theo Phụ lục 14).
5.7. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của Nghị quyết gửi đơn đề nghị hỗ trợ (bao gồm thông tin về thời gian bắt đầu hoạt động chăn nuôi; hiện còn duy trì hoạt động chăn nuôi không; quy mô chăn nuôi; thời gian dự kiến di dời (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi) với UBND cấp xã nơi sở tại. UBND cấp xã xác minh, tổng hợp danh sách các cơ sở đủ điều kiện hỗ trợ, báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định phê duyệt hỗ trợ.

6. Thời gian áp dụng quy định di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi
Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của Nghị quyết, trong thời hạn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024 phải di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi. 
Thuyết minh, giải trình: Theo quy định tại khoản 2, Điều 83 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018: Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp.
7. Thời gian dự kiến đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua
Kỳ họp thứ .........., HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp tháng 12/2023).
III. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành sau khi Nghị quyết được thông qua
1. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn Ngân sách tỉnh.

2. Dự kiến kinh phí thực hiện
Mức hỗ trợ được tính toán dựa trên mức đầu tư chuồng trại chăn nuôi; chi phí di chuyển vật nuôi, các trang thiết bị của chuồng trại; chi phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề ngắn hạn. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ: 50.312 triệu đồng (Chi tiết theo Phụ lục 15).
3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024. 

IV. Đánh giá tác động của Nghị quyết 
1. Tác động về kinh tế và chuyển dịch cơ cấu trong chăn nuôi
Việc ban hành Nghị quyết sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất chăn nuôi, cụ thể:
- Các hộ thuộc diện di dời cơ sở chăn nuôi có thể giảm nguồn thu nhập do ảnh hưởng tới quá trình sản xuất, mặt khác phải chi thêm kinh phí để di dời khi chính sách hỗ trợ chỉ đáp ứng một phần do phải bố trí đất, xây dựng cơ sở hạ tầng để làm trang trại mới.
- Đa số cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình phải dừng chăn nuôi và chuyển đổi nghề nghiệp sang lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi sẽ có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu về hoạt động sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Việc triển khai Nghị quyết góp phần giảm số cơ sở chăn nuôi theo quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, tự phát; khuyến khích các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả chăn nuôi thấp chuyển sang lao động ngành nghề khác có hiệu quả cao hơn hoặc đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi hàng hóa theo hướng chuyên nghiệp, chăn nuôi trang trại tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp ổn định thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống người dân. Đồng thời cũng giúp người chăn nuôi tăng cơ hội tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Việc đầu tư sản xuất chăn nuôi chuyên nghiệp sẽ giúp khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai do giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp tăng. 
2. Về xã hội và môi trường

- Góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ, thiếu kiểm soát đang ảnh hưởng đến cuộc sống, môi trường, cảnh quan ở các khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung đông người; 

- Từng bước chuyển đổi ngành nghề cho người chăn nuôi sang lĩnh vực khác theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế hộ và nhóm ngành nghề truyền thống, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng;
- Nâng cao trình độ, năng lực cho người dân về kỹ thuật và khả năng tiếp cận thị trường, đẩy mạnh phát triển vùng chăn nuôi tập trung gắn với xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; cung cấp các sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
Trên đây là báo cáo thuyết minh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh Lê Ô Pích;

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT;
- Phòng KH-TC Sở NN&PTNT;

- Văn phòng Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, CNTY.

	GIÁM ĐỐC

Dương Thanh Tùng


Phụ lục 01:

Tổng số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Huyện, thành phố
	Tổng số cơ sở chăn nuôi
	Chia theo quy mô chăn nuôi

	
	
	
	Nông hộ
	Trang trại nhỏ
	Trang trại vừa
	Trang trại lớn

	1
	Tân Yên
	23.848
	22.875
	887
	75
	11

	2
	Hiệp Hòa
	19.119
	18.892
	158
	62
	7

	3
	Lạng Giang
	18.443
	18.194
	185
	58
	6

	4
	Lục Ngạn
	25.029
	24.882
	108
	39
	0

	5
	Yên Thế
	12.970
	12.748
	192
	20
	10

	6
	Việt Yên
	16.325
	16.241
	27
	44
	13

	7
	Yên Dũng
	13.341
	13.285
	27
	23
	6

	8
	Sơn Động
	9.503
	9.468
	33
	0
	2

	9
	Lục Nam
	12.246
	11.996
	230
	17
	3

	10
	TP. Bắc Giang
	5.667
	5.665
	1
	1
	0

	Tổng
	156.491
	154.246
	1.848
	377
	58

	Tỷ lệ (%)
	
	98,57
	1,18
	0,22
	0,04


Phụ lục 02:

Tổng số cơ sở chăn nuôi nằm trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Huyện, thành phố
	Tổng số cơ sở chăn nuôi
	Chia theo quy mô chăn nuôi

	
	
	
	Nông hộ
	Trang trại nhỏ
	Trang trại vừa
	Trang trại lớn

	1
	Tân Yên
	23.089
	22.864
	148
	70
	7

	2
	Hiệp Hòa
	18.835
	18.628
	154
	51
	2

	3
	Lạng Giang
	18.436
	18.193
	180
	61
	2

	4
	Lục Ngạn
	24.572
	24.460
	77
	35
	0

	5
	Yên Thế
	12.957
	12.748
	192
	17
	0

	6
	Việt Yên
	16.256
	16.222
	16
	17
	1

	7
	Yên Dũng
	13.315
	13.285
	19
	9
	2

	8
	Sơn Động
	9.500
	9.468
	32
	0
	0

	9
	Lục Nam
	12.246
	11.996
	230
	17
	3

	10
	TP. Bắc Giang
	5.242
	5.240
	1
	1
	

	Tổng
	154.448
	153.104
	1.049
	278
	17

	Tỷ lệ (%)
	
	99,13
	0,68
	0,18
	0,01


Phụ lục 03:

Tổng số cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực 16 phường xã của thành phố 

Bắc Giang và 17 thị trấn trên địa bàn tỉnh 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Huyện, thành phố
	Xã, phường, thị trấn
	Tổng số cơ sở chăn nuôi
	Chia theo quy mô chăn nuôi

	
	
	
	
	Nông hộ
	Trang trại nhỏ
	Trang trại vừa
	Trang trại lớn

	1
	Tân Yên
	Cao Thượng
	1.519
	1.489
	30
	
	

	
	
	Nhã Nam
	633
	632
	1
	
	

	2
	Hiệp Hòa
	Thắng
	663
	655
	7
	1
	

	
	
	Bắc Lý
	931
	918
	7
	6
	

	3
	Lạng Giang
	Vôi
	570
	570
	0
	
	

	
	
	Kép
	1.359
	1.359
	
	
	

	4
	Lục Ngạn
	Chũ
	561
	561
	
	
	

	5
	Yên Thế
	Phồn Xương
	598
	591
	6
	1
	

	
	
	Bố Hạ
	769
	762
	7
	
	

	6
	Việt Yên
	Nếnh
	391
	391
	
	
	

	
	
	Bích Động
	1.102
	1.095
	
	7
	

	7
	Yên Dũng
	Nham Biền
	1.244
	1.235
	9
	
	

	
	
	Tân An
	2.731
	2.731
	
	
	

	8
	Sơn Động
	An Châu
	728
	728
	
	
	

	
	
	Tây Yên Tử
	391
	390
	1
	
	

	9
	Lục Nam
	Phương Sơn
	474
	473
	0
	1
	

	
	
	Đồi Ngô
	687
	686
	1
	
	

	10
	TP. Bắc Giang
	T. Nguyên

Hãn
	297
	297
	
	
	

	
	
	Ngô Quyền
	129
	129
	
	
	

	
	
	Lê Lợi
	201
	201
	
	
	

	
	
	Trần Phú
	127
	127
	
	
	

	
	
	Hoàng V Thụ
	151
	151
	
	
	

	
	
	Dĩnh Kế
	375
	375
	
	
	

	
	
	Thọ Xương
	320
	320
	
	
	

	
	
	Xương Giang
	414
	414
	
	
	

	
	
	Mỹ Độ
	181
	181
	
	
	

	
	
	Đa Mai
	235
	234
	1
	
	

	
	
	Song Mai
	454
	453
	1
	
	

	
	
	Tân Mỹ
	1.192
	1.192
	
	
	

	
	
	Tân Tiến
	253
	253
	
	
	

	
	
	Đồng Sơn
	350
	350
	
	
	

	
	
	Song Khê
	236
	236
	
	
	

	
	
	Dĩnh Trì
	752
	752
	
	
	

	Tổng
	33
	21.018
	20.931
	71
	16
	0

	Tỷ lệ (%)
	
	
	99,59
	0,34
	0,08
	0


Phụ lục 04:
Hệ số đơn vị vật nuôi và công thức chuyển đổi
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
1. Hệ số đơn vị vật nuôi

	STT
	Loại vật nuôi
	Khối lượng hơi trung bình (kg)
	Hệ số đơn vị vật nuôi

	I
	Lợn
	 
	 

	1
	Lợn dưới 28 ngày tuổi
	8
	0,016

	2
	Lợn thịt:
	 
	 

	2.1
	Lợn nội
	80
	0,16

	2.2
	Lợn ngoại
	100
	0,2

	3
	Lợn nái:
	 
	 

	3.1
	Lợn nội
	200
	0,4

	3.2
	Lợn ngoại
	250
	0,5

	4
	Lợn đực:
	300
	0,6

	II
	Gia cầm
	 
	 

	1
	Gà:
	 
	 

	1.1
	Gà nội
	1,5
	0,003

	1.2
	Gà công nghiệp:
	 
	 

	1.2.1
	Gà hướng thịt
	2,5
	0,005

	1.2.2
	Gà hướng trứng
	1,8
	0,0036

	2
	Vịt:
	 
	 

	2.1
	Vịt hướng thịt:
	 
	 

	2.1.1
	Vịt nội
	1,8
	0,0036

	2.1.2
	Vịt ngoại
	2,5
	0,005

	2.2
	Vịt hướng trứng:
	1,5
	0,003

	3
	Ngan
	2,8
	0,0056

	4
	Ngỗng
	4
	0,008

	5
	Chim cút
	0,15
	0,0003

	6
	Bồ câu
	0,6
	0,0012

	7
	Đà điểu
	80
	0,16

	III
	Bò
	 
	 

	1
	Bê dưới 6 tháng tuổi
	100
	0,2

	2
	Bò thịt:
	 
	 

	2.1
	Bò nội
	170
	0,34

	2.2
	Bò ngoại, bò lai
	350
	0,7

	3
	Bò sữa
	500
	1

	IV
	Trâu
	 
	 

	1
	Nghé dưới 6 tháng tuổi
	120
	0,24

	2
	Trâu
	350
	0,7

	V
	Gia súc khác
	 
	 

	1
	Ngựa
	200
	0,4

	2
	Dê
	25
	0,05

	3
	Cừu
	30
	0,06

	4
	Thỏ
	2,5
	0,005

	VI
	Động vật khác
	 
	 

	1
	Hươu sao
	50
	0,1

	2
	Chó nuôi để kinh doanh
	 
	 

	2.1
	Chó có khối lượng đến 5 kg
	2,75
	0,0055

	2.2
	Chó có khối lượng từ 5 kg đến dưới 20 kg
	12,5
	0,025

	2.3
	Chó có khối lượng từ 20 kg đến dưới 50 kg
	35
	0,07

	3
	Chó có khối lượng từ 50 kg trở lên
	60
	0,12

	4
	Vịt trời
	1,5
	0,003

	5
	Dông
	0,36
	0,00072

	6
	Rồng đất
	0,5
	0,001


2. Công thức tính
a) Hệ số đơn vị vật nuôi = Khối lượng hơi trung bình của vật nuôi/500.
b) Công thức tính đơn vị vật nuôi thông qua hệ số đơn vị vật nuôi:
ĐVN = HSVN x Số con
Trong đó:
- ĐVN: Đơn vị vật nuôi;
- HSVN: Hệ số đơn vị vật nuôi.
Phụ lục 05:

Danh sách các khu vực đề xuất cấm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Huyện, thành phố
	Khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi

	1
	TP. Bắc Giang
	- Các phường: Trần Nguyên Hãn, Mỹ Độ, Dĩnh Kế, Lê Lợi, Ngô Quyền, Trần Phú, Thọ Xương, Đa Mai, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ.

- Xã Song Khê: Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 1,5km, địa phận thôn Liêm Xuyên, thuộc Quốc lộ 17 (Từ chân cầu vượt đến công ty may – công ty Vân Nga cũ), bao gồm: khu dân cư Song Khê - thôn Song Khê 2; khu dân cư Song Khê 1 (giai đoạn 1,2,3) - thôn Song Khê 1 và thôn Song Khê 2; khu dân cư chợ Song Khê - thôn Song Khê 2; khu dân cư thôn Yên Khê - thôn Yên Khê; khu di tích lịch sử Quốc gia Đào Toàn Bân, Đào Sư Tích; khu dân cư Đồng Dấng - cửa ao thôn Liêm Xuyên. 

- Xã Dĩnh Trì: 
+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 0,5km, thuộc tỉnh lộ 299 (Điểm đầu ngã 3 giao nhau với quốc lộ 31, điểm cuối đường đi thôn Đông Nghè) bao gồm: khu dân cư mới Nguận 1 và Nguận 2 - thôn Nguận; khu dân cư Nguận 3 - thôn Nguận và thôn Bãi Ổi; khu đô thị cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn; khu dân cư mới cạnh tỉnh lộ 299 - thôn Đồi Nên; khu đô thị cạnh tỉnh lộ 299 và đường trục chính đô thị phía nam; khu đô thị 2, 3 cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn; khu dân cư mới Đông Mo - thôn Đông Mo; khu dân cư Cốc 1 - thôn Cốc; khu dân cư Cốc 2 - thôn Nguận và thôn Đồi Nên.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 1,5km, thuộc đường Nguyễn Trãi - quốc lộ 31 (Điểm đầu là đường rẽ vào giữa thôn Núm, điểm cuối giáp cụm công nghiệp Bãi Ổi), bao gồm: khu dân cư Cốc 3 - thôn Cốc; khu dân cư Cốc 4 - thôn Đông Nghè; khu dân cư thôn Núi - thôn Nguận và thôn Núi; khu dân cư thôn Núm - thôn Núm; khu đô thị Tây Dĩnh Trì - thôn Riễu; khu đô thị Giáp Nguột, Trại Cầu - thôn Cầu; khu số 8, phân khu 2 thành phố Bắc Giang - thôn Cầu; khu dân cư đồng Cửa Trụ - thôn Nguận; khu đô thị mới Cầu, Thành Trung - thôn Cầu và thôn Thành Trung. 

- Xã Tân Mỹ: 
+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 2,4km, thuộc đường Thân Nhân Trung – Tỉnh lộ 295B (Điểm đầu số nhà 01, điểm cuối số nhà 786) bao gồm: khu dân cư số 4, đường 295B - thôn Miễu và thôn Phố; khu dân cư Chợ Mía - thôn Miễu và thôn Giếng; khu dân cư thôn Mỹ Cầu; khu dân cư cạnh trường Giáp Hải - thôn Mỹ cầu và thôn Ba.

 + Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài dài 2,1km, thuộc đường Võ Nguyên Giáp (Điểm đầu số nhà 01, điểm cuối số nhà 254), bao gồm: khu dân cư thôn Tân Phượng; khu dân cư cạnh đường Lư Giang -  thôn Ba; khu dân cư cạnh Bệnh viện Nội tiết - thôn Tân Phượng; khu dân cư thôn Lực - thôn Lực.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường Nguyễn Thái Học, bao gồm: khu dân cư thôn Ba - thôn Ba; khu dân cư thôn Ba kế tiếp - thôn Ba. 

- Xã Tân Tiến: khu đô thị số 1,2 và khu số 5,9 thuộc thôn Xuân; khu đô thị số 4 - thôn Trước; khu đô thị số 3 - thôn Trước và thôn An Bình; khu đô thị số 13 - thôn Ngò và thôn Văn Sơn; khu dân cư Cửa Làng - thôn Trước; khu đô thị mới HH3, HH4, HH10, HH11 thuộc thôn Ngò và thôn Đọ; khu hỗn hợp dịch vụ cao cấp -  thôn Đọ.

- Xã Đồng Sơn: khu dân cư thôn Đồng Sau; khu dân cư cạnh đường trục chính xã - thôn Chùa và thôn Sòi; điểm dân cư thôn Chùa; khu dân cư Cửa Chùa; điểm dân cư thôn Sòi (giai đoạn 1); điểm dân cư thôn Sòi (giai đoạn 2); khu dân cư thôn Tân Mỹ (giai đoạn 1).

- Xã Song Mai: 
+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài đoạn đường dài 2,5km, thuộc đường Hoàng Hoa Thám (Từ km 2 đến km 4,5 giáp Tân Yên), bao gồm: khu dân cư đường Trần Hưng Đạo; khu dân cư đường Hoàng Hoa Thám.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 1km, thuộc đường Thân Khuê (Từ ngã 4 khu 34 đến UBND xã), bao gồm: khu dân cư Thân Khuê; khu dân cư Song Mai, Đa Mai II.

	2
	Yên Dũng
	- Thị trấn Nham Biền: các tổ dân phố: tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4.

- Thị trấn Tân An: tố dân phố Tân An; tổ dân phố Phố Tân An; khu Vực nhà văn hóa, khu dân cư, trạn Y tế; khu vực gần công ty may Unico; khu vực trường Học; khu vực trường Học, Bệnh Viện Đa khoa Tân Dân.

- Xã Hương Gián: thôn Hấn: khu vực trường học mầm non, trường cấp I,II, khu chợ, UBND xã; thôn Việt Tiến: khu vực trường mầm non số 2 Hương Gián; thôn Dũng Tiến: khu chợ.

- Xã Đồng Việt: thôn Nam: khu đô thi Nam Tiến, khu dân cư; thôn Bắc: khu thể thao xã, khu dân cư; thôn Bến: Trong khu dân cư; thôn Bè: Trong khu dân cư; thôn Thượng: Trong khu dân cư; thôn Trung: Trong khu dân cư; thôn Kim Trung Trong khu dân cư.
- Xã Lãng Sơn: (Ranh giới không rõ ràng)
- Xã Xuân Phú: (Ranh giới không rõ ràng)
- Xã Tân Liễu: thôn Tân Độ: xóm 1.

- Xã Quỳnh Sơn: thôn Voi: khu quy hoạch dân cư mới (Đồi trại bao); thôn Tam Sơn: khu dân cư mới (Khu trước cửa dưới).
- Xã Đức Giang: thôn Trung Sơn: khu Chợ Nội, Văn hóa, thể thao, khu đô thị mới thôn Thanh Vân, Trung Sơn.

- Xã Cảnh Thụy: thôn Tây: khu đô thị Lạc Phú 3.

	3
	Lạng Giang
	- Thị trấn Vôi: tổ đân phố Phố Vôi; tổ dân phố Toàn Mỹ: tổ liên gia số 5; tổ dân phố Ổ Chương: tổ liên gia số 1,2,4,7,9; tổ dân phố Nguyễn: tổ liên gia số 7; tổ dân phố Chu Nguyên: tổ liên gia số: 3,7,8; khu đô thị Phía Đông; khu đô thị Phía Tây; Khu dân cư Đông Bắc; Khu dân cư Tân Luận.

- Thị trấn Kép: tổ dân phố số 1: tổ liên gia số 1,2,3; tổ dân phố số 2: tổ liên gia số 1,2; tổ dân phố số 3: tổ liên gia số 1,2,3; tổ dân phố Sậm: cụm dân cư số 1,2,3; tổ đân phố Thanh Bình: tổ liên gia số 1,2,5; khu đô thị mới thị trấn (triển khai giai đoạn 2025).

- Xã Tân Dĩnh: khu đô thị Tân Văn - thôn Tân Văn 2 và thôn Tân Văn 3; khu đô thị Liên Sơn, Vinh Sơn - thôn Liên Sơn; khu vực trường Cao đẳng nghề - thôn Vinh Sơn; khu đô thị Dĩnh Cầu - thôn Dĩnh Cầu; khu vực trụ sở UBND xã, trường học, trạm Y tế - thôn Dĩnh Tân; khu vực trường mầm non khu lẻ - thôn Dĩnh Lục 2; khu đô thị Tân Sơn - thôn Tân Sơn 1, Tân Sơn 2, Tân Sơn 3, Tân Sơn 4.

- Xã Mỹ Thái: khu dân cư Làng Nghè (khu dân cư trung tâm xã) - thôn Cầu Ngoài; khu dân cư xen kẹt thôn Cầu Trong và khu dân cư Trung tâm xã - thôn Cầu Trong; khu dân cư dọc tuyến đường huyện 171 từ cầu đỏ đến ngã 3 cây xăng Đức Thọ, Dương Đức.

- Xã Yên Mỹ: các dự án đấu giá giai đoạn 1,2,3,4; khu dân cư Má Cao - thôn An Long; khu đông dân cư - tổ liên gia số …của thôn Đông Lạc; Khu đất đấu giá Cổ Cò - thôn Yên Lạc.

- Xã Hương Sơn: khu vực Quy hoạch khu Tâm Linh thôn Việt Hương; khu vực Quy hoạch khu Tâm Linh thôn Chí Mìu.
- Xã Tân Thanh: khu đồi Lứa (gần khu dân cư) thuộc thôn Chung.

- Xã An Hà: khu vực trường tiểu học, khu vực Chùa Hà - thôn Hà; khu Vườn Thẩu (Gần trường mầm non An Hà) - thôn Trung; khu vực UBND xã, khu dân cư tập trung gần UBND xã - thôn Đông; khu vực nghè Kép (khu gần nhà văn hóa) - thôn Kép; khu vực xung quanh gần chợ Bằng, xung quanh gần chùa Thanh Hà, khu vực xung quanh gần trường THCS, khu vực xung quanh trường mầm non An Hà thuộc thôn Phố Bằng Nguộn; khu dân cư tập trung theo quy hoạch đến 2025 (khu vực xung quanh chùa Long Vân) - thôn Đồi Giang. 

- Xã Quang Thịnh: khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 5,6,9,12 của thôn Thanh Lương; khu dân cư trước cổng UBND xã (khu vực đất đấu giá các giai đoạn 1, 2, 3, 5) - thôn Cầu Đá; khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 1, 2, 4,5, 7, 8, 9, 10, 11 của thôn Cầu Đen; khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đến nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn - thôn Ngọc Sơn.

- Xã Đại Lâm: tổ liên gia trong làng thuộc thôn Biếc; tổ liên gia giữa làng, trên làng, ngõ ngoài thuộc thôn Hậu.

- Xã Đào Mỹ: khu dân cư dọc hai bên đường tỉnh lộ 292 - thôn Đồng Quang; khu dân cư Ruồng Cái 1, 2 - thôn Ruồng Cái; khu dân cư dọc tuyến đường xung quanh trường mầm non trung tâm - thôn Tân Lò.

- Xã Nghĩa Hòa: xác minh lại do ranh giới không rõ ràng (cấm khu dân cư chứ ko cấm một trang trại cụ thể)

- Xã Tân Hưng: thôn Trại Mới; thôn Đồng Nô; thôn Cầu Bài; thôn Mỹ Hưng; thôn Sông Cùng; 1/2 thôn Cao Thượng; 1/2 thôn Vĩnh Thịnh; 1/2 thôn Cây Táo.

	4
	Việt Yên
	- Thị trấn Nếnh: các tổ dân phố: Ninh Khánh, Sen Hồ, Yên Ninh, Phố Nếnh, Phúc Lâm, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Hoàng Mai 3, My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3.

- Thị trấn Bích Động: các tổ dân phố Phố 1, Phố 2, Phố 3, Đông, Trung, Dục Quang, Tự, Vàng, Văn Xá, Kiểu, Thượng, Tăng Quang, Nông Lâm, Đồn Lương (trừ khu 03 trại chăn nuôi lợn tại đê Lái Nghiên, thuộc khu vực cánh đồng TDP Đồn Lương).

	5
	Hiệp Hòa
	- Thị trấn Thắng: các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, Trung Đồng.

- Thị trấn Bắc Lý: các tổ dân phố: Trung Tâm, Lý Viên, Tam Hợp, Cầu Trang, Đông trong Đầm.

	6
	Tân Yên
	- Thị trấn Cao Thượng: tổ dân phố Phố Hoàng Hoa Thám, tổ dân phố Ngô Xá, tổ dân phố Phố Mới: xóm 1.

- Thị trấn Nhã Nam: khu dân cư Bùng (dọc QL 17) và khu dân cư Khu Đồng Xuân - tổ dân phố Bùng; khu dân cư gần trường học và dự án (dọc QL 17) - thuộc tổ dân phố Tân Quang; khu dân cư dọc QL 17 - thuộc tổ dân phố Tân Hòa; khu dân cư dọc đường tỉnh lộ 294 và khu đô thị Chuôm Ngo - tổ dân phố Lao Động; khu dân cư dọc đường tỉnh lộ 294, Ql 17 và  khu đô thị Chuôm Ngo - tổ dân phố Tiến Thắng; khu dân cư dọc QL 17 và khu đô thị Tiến Phan - tổ dân phố Tiến Phan 1 và Tiến Phan 2; khu dân cư gần trường học, UBND thị trấn (dọc đường Tỉnh lộ 294) - thuộc tổ dân phố Bãi Ban; khu dân cư gần trường học, UBND thị trấn (dọc đường Tỉnh lộ 294), khu lưu niệm - tổ dân phố Chùa Nguộn; khu dân cư dọc dọc QL 17 - tổ dân phố Tiến Điều; khu dân cư dọc đường Tỉnh lộ 294 - tổ dân phố Cầu Thượng.

- Xã Quế Nham: khu dân cư của khu trung tâm xã, thuộc thôn Đông La.
- Xã Ngọc Châu: đất ở khu dân cư Ngọc Châu - thôn Tân Phú; đất ở khu dân cư Quang Châu, Ngọc Châu; đất ở khu Cầu Xi. 
- Xã Phúc Hòa: Khu dân cư gần trung tâm xã (trên tuyến đường từ UBND xã đi Cầu Liềng); đất ở cửa làng Quất Du 1; khu đồng Hương - thôn Phúc Lễ, cửa NVH thôn Phúc Đình; khu dân cư Đồng Mo, Cầu Liềng, cửa Mầm non.

	7
	Yên Thế
	- Thị trấn Phồn Xương: các tổ dân phố: Cả Trọng, Bà Ba, Hoàng Hoa Thám, Chùa, Phan.

- Thị trấn Bố Hạ: các tổ dân phố: Tân Tiến, Hòa Bình, Gia Lâm.

	8
	Lục Nam
	- Thị trấn Đồi Ngô: khu dân cư Số 2 - làn 2, Ql 31; khu đô thị Đồng Cửa; khu đô thị Số 3; khu đô thị Phía Đông; khu đô thị Đồng Cửa 2; khu đô thị mới Tây; khu dân cư Số 2 - làn 2 Quốc lộ 37; khu đô thị Số 2 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 4 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 11 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 12 TT Đồi Ngô.

- Xã Bình Sơn: khu dân cư mới Đồng Đỉnh.

- Xã Cẩm lý: khu dân cư mới khu vực đền Thần Nông.
- Xã Thanh Lâm: khu dân cư mới trung tâm xã.

- Xã Tiên Nha: khu dân cư mới Số 1; khu dân cư số 2.

- Xã Bắc Lũng: QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Bắc Lũng; Đồ án QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Bắc Lũng 

- Xã Bảo Sơn: QHCT xây dựng Khu dân cư mới xã Bảo Sơn.
- Xã Chu Điện: QHCT xây dựng Khu dân cư số 1, xã Chu Điện; QHCT xây dựng khu đô thị Chu Điện xã Chu Điện.
- Xã Cương Sơn: QHCT xây dựng KDC số 1, xã Cương Sơn.
- Xã Đông phú: QHC xây dựng KDC trung tâm, xã Đông Phú.
- Xã Khám Lạng: Đồ an QHCT xây dựng Khu dân cư mới số 2 xã Khám Lạng; QHCT xây dựng Khu đô thị số 1; QHCT xây dựng KDC, TMDV số 4, xã Khám Lạng; QHCT xây dựng KDC số 3, xã Khám Lạng.
- Xã Lan Mẫu: Đồ án QHCT xây dựng Khu dân cư số 1; Đồ án QHCT KDC Cửa Điếm; Đồ án QHCT khu dân cư số 4; Đồ án QHCT xây dựngKDC số 2; Đồ án QHCT xây dựng KDC số 5; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 1 mở rộng; QHCT xây dựng KDC số 3.
- Xã Nghĩa Phương: QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Nghĩa Phương; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 2;  Đồ án QHCT Khu dân cư mới số 1; QHCT xây dựng Khu dân cư mới số 3; QHCT XD KDC mới số 2.

- Xã Tam Dị: QHCT xây dựng Khu dân cư mới xã Tam Dị; QHC xây dựng KDC số 2; QHCT xây dựng KDC số 3.
- Xã Trường Sơn: QHCT xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Trường Sơn.

- Xã Vô Tranh: QHCT xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Vô Tranh.

- Xã Yên Sơn: QHCT xây dựng KDC Yên Sơn 3; QHCT xây dựng KDC số 8; QHCT khu dân cư số 6.

- Liên xã: QHCT KDC Lan Sơn số 1, thuộc Yên Sơn, Lan Mẫu; QHCT KĐT số 6, TT Đồi Ngô thuộc TT Đồi Ngô, Chu Điện; QHCT xây dựng KDC Yên Sơn 5, thuộc Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng; QHCT xây dựng khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn thuộc xã Bảo Sơn, Thanh Lâm; QHCT KDT số 10, TT Đồi Ngô thuộc TT Đồi Ngô, Cương Sơn, Huyền Sơn; QHCT xây dựng Khu đô thị số 9 TT Đồi Ngô, thuộc TT Đồi Ngô, xã Khám Lạng; QHCT xây dựng KDC cụm xã Bảo Đài, Chu Điện thuộc Xã Chu Điện và xã Bảo Đài; QHCT xây dựng KĐT nghỉ dưỡng Đồi Ngô 1, thuộc Xã Chu Điện, Yên Sơn.

	9
	Lục Ngạn
	- Đề xuất cấm chăn nuôi tại tất cả trụ sở cơ quan của các cơ quan đơn vị (UBND huyện, UBND xã/thị trấn, trường học, bệnh viên, trạm y tế, công an, quân đội, bưu điện, ngân hàng…; các công trình tâm linh: đình, đền, nghè; chợ đóng trên địa bàn của các xã, thị trấn trong huyện.
- Không đề xuất cấm chăn nuôi tại khu dân cư nào.

	10
	Sơn Động
	- Thị trấn An Châu: tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 2, tổ dân phố số 3, tổ dân phố số 4, tổ dân phố số 5.

- Xã Vĩnh An: khu di tích lịc sử thuộc thôn Làng.

- Xã Vân Sơn: khu du lịch Đồng Cao, thuộc thôn Gà.


Phụ lục 06:

Kinh phí hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc đối với từng quy mô chăn nuôi
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Quy mô chăn nuôi
	Định mức lao động

(lao động/cơ sở)
	Đơn giá

(đồng/tháng)
	Số tháng hưởng
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Nông hộ
	1
	1.800.000
	6
	10.800.000

	2
	Trang trại nhỏ
	2
	1.800.000
	6
	21.600.000

	3
	Trang trại vừa
	3
	1.800.000
	6
	32.400.000

	4
	Trang trại lớn
	5
	1.800.000
	6
	54.000.000


Phụ lục 07:

Định mức hỗ trợ trung bình kinh phí thiệt hại do phải 
phá bỏ chuồng trại chăn nuôi đối với quy mô nông hộ
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Đối tượng vật nuôi
	Tiêu chuẩn diện tích chuồng nuôi cho 1 ĐVN

(m2)
	Đơn giá

(đồng/m2)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Trâu, bò, ngựa
	8
	580.000
	4.640.000

	2
	Lợn
	8
	580.000
	4.640.000

	3
	Gia cầm
	27
	580.000
	15.660.000

	Tổng
	
	
	24.940.000

	Tính trung bình
	
	
	8.313.000


Phụ lục 08:

Định mức hỗ trợ trung bình kinh phí thiệt hại do phải tháo dỡ, di dời 

chuồng trại chăn nuôi đối với quy mô trang trại nhỏ
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Đối tượng vật nuôi
	Tiêu chuẩn diện tích chuồng nuôi cho 1 ĐVN

(m2)
	Đơn giá

(đồng/m2)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Trâu, bò, ngựa
	8
	915.000
	7.320.000

	2
	Lợn
	8
	915.000
	7.320.000

	3
	Gia cầm
	27
	915.000
	24.705.000

	Tổng
	
	
	39.345.000

	Tính trung bình
	
	
	13.115.000


Phụ lục 09:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô 

nông hộ từ 1 đến dưới 5 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Đào tạo chuyển đổi nghề
	1 người/cơ sở
	3.000.000đ/người/khóa học
	3.000.000
	

	2
	Chế độ ngừng việc
	1 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	10.800.000
	

	3
	Thiệt hại do phải phá bỏ chuồng trại
	1 ĐVN – 5 ĐVN
	8.313.000đ/ĐVN
	24.939.000
	Từ 8.313.000đ/cơ sở – 41.565.000 đ/cơ sở,  tính trung bình: 24.939.000đ/cơ sở

	Tổng
	
	
	38.739.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	8.000.000
	Làm tròn


Phụ lục 10:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô 

nông hộ từ 5 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Đào tạo chuyển đổi nghề
	1 người/cơ sở
	3.000.000đ/người/khóa học
	3.000.000
	

	2
	Chế độ ngừng việc
	1 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	10.800.000
	

	3
	Thiệt hại do phải phá bỏ chuồng trại
	5 ĐVN – 10 ĐVN
	8.313.000đ/ĐVN
	62.350.000
	Từ 41.565.000 đ/cơ sở, – 83.130.000đ/cơ sở,  tính trung bình: 62.350.000 đ/cơ sở

	Tổng
	
	
	76.150.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	15.000.000
	Làm tròn


Phụ lục 11:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô trang 

trại nhỏ từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Chế độ ngừng việc
	2 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	21.600.000
	

	2
	Thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại
	10 ĐVN – 30 ĐVN
	13.115.000đ/ĐVN
	262.300.000
	Từ 131.150.000đ/cơ sở, – 393.450.000 đ/cơ sở,  tính trung bình: 262.300.000 đ/cơ sở

	3
	Kinh phí tháo dỡ di chuyển
	
	3.500.000đ/cơ sở
	3.500.000
	

	Tổng
	
	
	287.400.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	60.000.000
	Làm tròn


Phụ lục 12:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô trang 

trại vừa từ 30 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi (ĐVN) 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Chế độ ngừng việc
	3 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	32.400.000
	

	2
	Thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại
	30 ĐVN – 100 ĐVN
	7.320.000đ/ĐVN
	475.800.000
	Từ 219.600.000 đ/cơ sở, – 732.000.000đ/cơ sở,  tính trung bình: 475.800.000đ/cơ sở

	3
	Kinh phí tháo dỡ di chuyển
	
	4.500.000đ/cơ sở
	4.500.000
	

	Tổng
	
	
	512.700.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	100.000.000
	Làm tròn


Phụ lục 13:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô trang 

trại vừa từ 100 đến dưới 200 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Chế độ ngừng việc
	3 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	32.400.000
	

	2
	Thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại
	100 ĐVN – 200 ĐVN
	7.320.000đ/ĐVN
	1.098.000.000
	Từ 732.000.000 đ/cơ sở, – 1.464.000.000 đ/cơ sở,  tính trung bình: 1.098.000.000đ/cơ sở

	3
	Kinh phí tháo dỡ di chuyển
	
	4.500.000đ/cơ sở
	4.500.000
	

	Tổng
	
	
	1.134.900.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	220.000.000
	Làm tròn


Phụ lục 14:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô trang 

trại vừa từ 200 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Chế độ ngừng việc
	3 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	32.400.000
	

	2
	Thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại
	200 ĐVN – 300 ĐVN
	7.320.000đ/ĐVN
	1.830.000.000
	Từ 1.464.000.000 đ/cơ sở, – 2.196.000.000đ/cơ sở,  tính trung bình: 1.830.000.000đ/cơ sở

	3
	Kinh phí tháo dỡ di chuyển
	
	4.500.000đ/cơ sở
	4.500.000
	

	Tổng
	
	
	1.866.900.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	370.000.000
	Làm tròn


Phụ lục 15:

Dự toán kinh phí khi thực hiện chính sách hỗ trợ di dời 
cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNN ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Quy mô chăn nuôi
	Số cơ sở
	Định mức hỗ trợ

(triệu đồng/cơ sở)
	Thành tiền

(triệu đồng)

	1
	Nông hộ
	
	
	46.812

	
	- Từ 1 đến dưới 5 ĐVN
	3.984
	8
	31.872

	
	- Từ 5 đến dưới 10 ĐVN
	996
	15
	14.940

	2
	Trang trại nhỏ
	30
	60
	1.800

	3
	Trang trại vừa
	
	
	1.700

	
	- Từ 30 đến dưới 100 ĐVN
	3
	100
	300

	
	- Từ 100 đến dưới 200 ĐVN
	3
	220
	660

	
	- Từ 200 đến dưới 300 ĐVN
	2
	370
	740

	Tổng
	
	
	50.312


Dự thảo lấn











